63. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu số 7 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, kèm theo các tài liệu chứng minh;

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho tổng đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: 

- Phí thẩm định tại:

+ Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

+ Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy. 

- Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Theo Mẫu số 7 tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu). 
+ Yêu cầu, điều kiện:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có kho, bể xăng dầu dung tích tối thiểu hai nghìn mét khối (2.000 m3), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có phương tiện vận tải xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

- Có hệ thống phân phối xăng dầu, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Hệ thống phân phối của tổng đại lý phải nằm trong hệ thống phân phối của một thương nhân đầu mối và chịu sự kiểm soát của thương nhân đó.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu số 7

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ) 
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU
                   Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp:...................
Tên giao dịch đối ngoại:........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................ 
Số điện thoại:....... số Fax:……………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.. do...cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:................................................................ 
Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên tỉnh, thành phố: Tỉnh Sơn La

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)



* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại).

64. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);
- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.
+ Phí, Lệ phí: 

* Phí thẩm định:

     + Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

     + Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy. 

* Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Theo Mẫu số 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP).
+ Yêu cầu, điều kiện: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa. 

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp:...................
Tên giao dịch đối ngoại:........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................ 
Số điện thoại:....... số Fax:……………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.... do...cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:................................................................ 
Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên tỉnh, thành phố: Tỉnh Sơn La

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại).

65. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu theo Mẫu

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: 

- Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Theo mẫu số 7 tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu). 
+ Yêu cầu, điều kiện:

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, rách hoặc bị hư hỏng.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu số 7

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ) 
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU
                   Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

Tên doanh nghiệp:...................
Tên giao dịch đối ngoại:........................
Địa chỉ trụ sở chính:............................ 
Số điện thoại:....... số Fax:……………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.. do...cấp ngày.... tháng... năm...

Mã số thuế:................................................................ 
Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên tỉnh, thành phố: Tỉnh Sơn La

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)



* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản sao Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại).

66. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định 

- Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu 

- Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu một (01) năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: 

*) Phí thẩm định tại:

+ Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

+ Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy.

* Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
+ Yêu cầu, điều kiện:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.
- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu số 9

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ) 
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ...
Tên doanh nghiệp:.........................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................... 
Số điện thoại:........................................ số Fax:……………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số...do.. cấp ngày.. tháng... năm...

Mã số thuế:............................................................................................... 
Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/ 9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:…………
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại)
* Chú thích- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
67. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; 

- Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
+ Phí, Lệ phí: 

* Phí thẩm định tại:

+ Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

+ Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy.

* Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo mẫu Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.
Mẫu số 9

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ) 
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ...
Tên doanh nghiệp:.........................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................... 
Số điện thoại:........................................ số Fax:……………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do.. cấp ngày.. tháng... năm...

Mã số thuế:............................................................................................... 
Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/ 9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:…………
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại)
* Chú thích- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
68. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (nếu có). 

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
+ Yêu cầu, điều kiện: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận cửa hàng đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu số 9

(Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ) 
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh, thành phố ...
Tên doanh nghiệp:.........................................................................................
Tên giao dịch đối ngoại:................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................... 
Số điện thoại:........................................ số Fax:……………….
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do.. cấp ngày.. tháng... năm...

Mã số thuế:............................................................................................... 
Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/ 9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Địa bàn hoạt động trên các tình, thành phố:…………
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)


* Hồ sơ cấp mới/cấp lại (khi Giấy xác nhận hết hạn) kèm theo, gồm:
1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện vận tải, kèm theo các tài liệu chứng minh.
3. Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp, kèm theo tài liệu chứng minh.
4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu.
5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho tổng đại lý của thương nhân cấp hàng.
* Hồ sơ cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại kèm theo, bao gồm:
1. Bản gốc Giấy xác nhận (trường hợp bổ sung, sửa đổi).
2. Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận (trường hợp cấp lại)
* Chú thích- Thương nhân gửi Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu về Sở Công Thương nơi thương nhân đóng trụ sở chính khi kinh doanh trên địa bàn 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
69. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP. 

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: 

- Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: 

*) Phí thẩm định tại:

+ Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

+ Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy. 

*) Lệ phí : Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

+ Yêu cầu, điều kiện:

- Địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu).

- Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa.
Mẫu số 3
	TÊN DOANH NGHIỆP
__________

Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
........ , ngày .....  tháng .....  năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 

_____________

                                   Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...............................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
Số điện thoại:........................... số Fax:.........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do... cấp ngày... tháng ... năm ...

Mã số thuế:....................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ....................................................................
Địa chỉ  ........................................................................................................

Điện thoại:.............................. số Fax:.........................................................
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định           số …/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)



 Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

70. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu;
- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01

+ Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Phí, Lệ phí: 

*) Phí thẩm định :

+ Thành phố:           1.200.000 đ/giấy 

+ Các huyện còn lại:   600.000 đ/giấy.

*) Lệ phí: Không thu 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

+ Yêu cầu, điều kiện:

Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến đăng ký.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Mẫu số 3
	TÊN DOANH NGHIỆP
__________

Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
........ , ngày .....  tháng .....  năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 

_____________

                                   Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

Số điện thoại:............................. số Fax:.......................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do... cấp ngày... tháng ... năm ...

Mã số thuế:...................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: .....................................................................
Địa chỉ  ........................................................................................................

Điện thoại:.............................. số Fax:.........................................................
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định           số …/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)



 Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

71. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (nếu có).

 + Số lượng hồ sơ: 01

 + Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.
 + Đối tượng thực hiện: Tổ chức
 + Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La
 + Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
+ Phí, Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

+ Yêu cầu, điều kiện:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật Thương mại số 36/2005/QH1;

- Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu số 3
	TÊN DOANH NGHIỆP
__________

Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
........ , ngày .....  tháng .....  năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU 

_____________

                                   Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ...

Tên doanh nghiệp: ........................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................

Số điện thoại:............................. số Fax:.......................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do... cấp ngày... tháng ... năm ...

Mã số thuế:....................................................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp/cấp bổ sung, sửa đổi/cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số ……/2014/NĐ-CP ngày …… tháng ..… năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: .....................................................................
Địa chỉ  ........................................................................................................

Điện thoại:.............................. số Fax:.........................................................
Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định           số …/2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)



 Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

5. Bản gốc văn bản xác nhận cấp hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân cấp hàng.

72. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê; 
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

- Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy , Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 13 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BCT)

+ Yêu cầu, điều kiện: 

- Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai LPG và LPG chai (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm;
- Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấpLPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và có tối thiểu 10 đại lý đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này;
- Có hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.



+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa. 
Phụ lục số 13
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương

Tên thương nhân: ...........................................................

Tên giao dịch đối ngoại: .......................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ..............................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.....do.... cấp ngày...tháng...năm…
Mã số thuế: ...................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

3.....................................................................................................................

Đề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)




73.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG   

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;

- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí: Không thu
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện:  Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hoặc bị hư hỏng
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện......................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


74. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

+ Yêu cầu, điều kiện: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến đăng ký
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện......................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


75. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG  

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;
- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT).



+ Yêu cầu, điều kiện:  Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện......................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


76. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG   

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vàp phương tiện vận tải;

- Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Khong thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 15 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BCT)

+ Yêu cầu, điều kiện: 

 - Có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
- Có hợp đồng đại lý tối thiểu 01 năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG;


+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 15
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương

Tên thương nhân:................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ........................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do......cấp ngày... tháng... năm………………………………

Mã số thuế: ...................................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

3.....................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:...............

Đề nghị Sở Công thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


77. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG  

+ Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT);
- Bản gốc (nếu có) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí: Không thu
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định

+ Yêu cầu, điều kiện: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện......................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


78. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG   

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ,tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu

+ Yêu cầu, điều kiện: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


79. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG   

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT);

- Bản cam kết đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí : Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BCT)



+ Yêu cầu, điều kiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hiệu lực.


+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


80. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai    

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG;
- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn;
- Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai phải bổ sung tài liệu chứng minh địa điểm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai    
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 17 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.  

+ Yêu cầu, điều kiện: 

- Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối;
- Đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo về phòng cháy và chữa cháy, an toàn;
- Đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.




+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 17
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi Tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân: ...................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ hợp tác xã/hộ kinh doanh số:... do... cấp ngày... tháng... năm……………………………………………………

Mã số thuế: ..............................................................................

Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

1.....................................................................................................................

2.....................................................................................................................

Hoặc Ký hợp đồng làm đại lý kinh doanh LPG với tổng đại lý kinh doanh LPG:...............

Đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


81. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; 

- Bản gốc (nếu có) hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện. 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán  LPG chai
+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo Phụ lục số 19 Thông tư số 03/2016/TT-BCT.  

+ Yêu cầu, điều kiện: Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


82. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký. 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy.

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy.

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại (Phụ lục 19 kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện: Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm; thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến đăng ký.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


83. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

-  Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

- Bản cam kết bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Thương nhân kinh doanh LPG
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG (theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT);


+ Yêu cầu, điều kiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện (cấp theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ) hết hiệu lực.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Phụ lục số 19
GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ ĐIỀU CHỈNH/ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chiTiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ 

Kính gửi: Sở Công thương…

Tên thương nhân:......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: ... do... cấp ngày........tháng... năm……………

Mã số thuế: ....................................................................

Giấy chứng nhận đủ Điều kiện.....................................................................

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại/Điều chỉnh/gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện ……….. theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …
	….,ngày….tháng…năm…
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)


84. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo Mẫu); 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

3. Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

4. Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

5. Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác; các khoản thuế đã nộp;

- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

6. Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;

7. Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính (tối thiểu 1 tỷ đồng) bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng);

8. Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm:

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho, (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm) diện tích kho tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên;

- Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo mẫu).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá 

+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy , Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ Phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục số 21 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT.


2. Bản tự cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường (theo phụ lục Số 25) kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

3. Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

4.  Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
5. Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp (tối thiểu tổng diện tích phải từ 50 m2 trở lên) đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;

6. Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống bán buôn của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng tối thiểu 01 tỷ Việt Nam đồng trở lên);

7. Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

8. Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá  được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 21

	TÊN THƯƠNG NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương ......................(1)

1. Tên thương nhân:................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................. .....................;

3. Điện thoại:......................... Fax:........................................................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)   số....... do....... cấp đăng ký lần đầu ngày.. ..…tháng…... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Sở Công Thương ...(1) xem xét cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, cụ thể:

6. Ðược phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:.......(2)

- Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố....(1)

7. Ðược phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm.............(3)

....(tên thương nhân)...xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                    CỦA THƯƠNG NHÂN

                                                                     (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự định xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Phụ lục số 25 

	TÊN THƯƠNG NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


BẢN CAM KẾT VỀ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁCYÊU CẦU

ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Kính gửi: …………..………………………..(1)

1. Tên thương nhân :....................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................;

3. Điện thoại:......................... Fax:...............;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ............ do............... cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng...... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

6. Kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

............(ghi rõ tên thương nhân)........... xin cam kết bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) nêu trên./.

                                                                     Người đại diện theo pháp luật 

                                                                      của thương nhân
                                                                          (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
 (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (Bộ Công thương hoặc Sở Công thương tỉnh, thành phố) nơi thương nhân đề nghị xin cấp Giấy phép

85. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu tại Phụ lục 54 kèm theo Thông tư );

- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Phụ lục 54 (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương.
+ Yêu cầu, điều kiện:  Giấy chứng nhận bị mất, sai sót, hoặc bị hư hỏng
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 54
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 

của Bộ Công thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

1. Tên thương nhân: .......................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

3. Điện thoại:......................... Fax:...............;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ............ do.......... cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng.........năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày.......... tháng...... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;- Điện thoại:......... Fax:.......;

6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... ........

7. Đã được Sở Công Thương cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... .......(nếu có).

8.(ghi rõ tên thương nhân)... kính đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do...(1)....(ghi rõ tên thương nhân)... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                  (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:
(1): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

86.  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
1. Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;
2. Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

3. Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định : 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ Phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo Phụ lục 48 Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương)

+ Yêu cầu, điều kiện:  Đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp còn hiệu lực.

+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa.

Phụ lục số 48

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9 /2013 của BCT)

	TÊN THƯƠNG NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............



                       ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La

1. Tên thương nhân : .......................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

3. Điện thoại:......................... Fax:...............;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.. do.. cấp đăng ký lần đầu ngày.. tháng.. năm.., đăng ký thay đổi lần thứ .. ngày . tháng.. năm.;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................; - Điện thoại:........... Fax:.;

6. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá số..ngày.. tháng..năm.

7. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ..) số .. ngày..tháng ...năm ..(nếu đã có)...(1)..(ghi rõ tên thương nhân).. kính đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:................... Thông tin mới:.............

9. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá có tên sau:........(2)

Để tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố .....

10. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề nghị sửa đổi:…Thông tin cũ:.......... Thông tin mới:..........(3)

b) Đề nghị bổ sung:..(4)..ghi rõ tên thương nhân). cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(2): Ghi rõ tên,địa chỉ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

87. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ;
2. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm kho hàng, địa điểm bán lẻ rượu và bán rượu tiêu, dùng tại chỗ (nếu có kinh doanh) theo quy định;

4. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh;

5. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn của các thương nhân bán lẻ; bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của các thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn của doanh nghiệp xin cấp phép;

6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu;

7. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và kho hàng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu
+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.

+ Yêu cầu, điều kiện:  
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m2 trở lên.
3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thương nhân đặt trụ sở chính với ít nhất 03 thương nhân bán lẻ rượu.
5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

6. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công thương sửa đổi một số Thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực của Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Mẫu số 01
	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	…….., ngày ……. tháng … năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ……(1)……
                           Kính gửi: ………………..(2)…………………

Tên thương nhân: .......................................

Địa chỉ trụ sở chính: …….. Điện thoại: ………………. Fax: ..................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:  ………. Điện thoại:……Fax: .......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….do… cấp ngày….. tháng ……. năm ……

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):
Được phép sản xuất rượu như sau:
Sản xuất các loại rượu: ………………(3)....................................

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4).........................

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:...5)...

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:.......................Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ......................

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…….(5). 
Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: .....................

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: .......
Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….... của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:……..(5Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ..............

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:
Được phép mua các loại rượu: ……….(3)… của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu sau:  ….(5).....Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:…

…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất(lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

88. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
-  Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
-  Bản sao giấy phép đã được cấp;
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...)

+ Phí, Lệ phí:

*) Phí thẩm định: 

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp 

 Tại Thành phố: 1.200.000 đồng/giấy, Các huyện: 600.000 đồng/giấy

- Đối với hộ kinh doanh cá thể:

 Tại Thành phố: 400.000 đồng/giấy, Các huyện: 200.000 đồng/giấy

*) Lệ phí: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo Mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

- Doanh nghiệp đã được cấp phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy phép vẫn còn giá trị hiệu lực.

+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công thương sửa đổi một số Thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực của Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Mẫu số 02

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………(2)……………………………
Tên thương nhân: ..............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: …………… Fax:............

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:..........Điện thoại: ………… Fax: ..............

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do......cấp ngày….tháng…năm ……;
Giấy phép......(1)đã được cấp số……do…cấp ngày…tháng …. năm ……

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số…do…cấp ngày…tháng…năm…
……….(3)…… đề nghị ………..(2)....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép....(1)……, với lý do cụ thể như sau:
Thông tin cũ: ................................................................................................

Thông tin mới: ..........................................................................................

…….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế vàHạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung
89. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

+ Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
- Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu 
+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo Mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

- Doanh nghiệp đã được cấp phép bán buôn sản phẩm rượu;

- Giấy phép vẫn còn giá trị hiệu lực.

+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Công thương sửa đổi một số Thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Mẫu số 03

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……(1)…….
(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)
Kính gửi:………….(2)……………………………..
Tên thương nhân: .........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: ………… Fax:.................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………..Điện thoại: …..……… Fax: .........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do ............cấp ngày...tháng…năm…;
Giấy phép.....(1…. đã được cấp số….. do …… cấp ngày  tháng . năm ……

Giấy phép...(1)...đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số….do…. cấp ngày…tháng …… năm …  

  .(3)… đề nghị …..(2)... xem xét cấp lại Giấy phép...(1)…, với lý do cụ thể như sau:…..(4)        

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Lý do xin cấp lại.
90. Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
T-SLA-207360-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công hương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác, phương tiện vận tải.

4. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.

5. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ thu mua nguyên liệu.

6. Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

+ Số lượng hồ sơ: 1 bộ
+ Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

+  Phí, Lệ phí: Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm địn
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 07 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

2. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác (theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

3. Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá, phương tiện vận tải (theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

4. Bảng kê danh sách lao động (theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

+ Yêu cầu, điều kiện:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người:

a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian vận chuyển;

b) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000 m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50 cm;

c) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên;
4. Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.

Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Căn cứ pháp lý:

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/ 9/2013

của Bộ Công thương)

	TÊN DOANHG NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................;

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................Điện thoại:.....................Fax:..................;

3. Văn phòng đại diện (nếu có)......................Điện thoại............Fax...........;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số...........do..........................cấp ngày.......tháng......... năm............

5. Đề nghị .…...(1) xem xét cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, cụ thể như sau:

- Loại nguyên liệu thuốc lá:............(2)

- Được phép nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá của các doanh nghiệp:..........(3)

- Những hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:................................

......(4)xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan, nếu sai .....(4) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép

(2): Ghi cụ thể các loại nguyên liệu thuốc lá (ví dụ: lá thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá tấm, lá tách cọng...).

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

(4): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép. 

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013

của Bộ Công thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


BẢNG KÊ
DIỆN TÍCH KHO, NHÀ XƯỞNG VÀ CÁC HẠNG MỤC KHÁC

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Diện tích
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng diện tích kho, nhà xưởng..
	 
	 
	 
	 

	Tổng diện tích đất
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


 

Phụ lục số 3

(Kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


BẢNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ

	STT
	Tên phương tiện, trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy

	1
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 

	II. Ẩm kế, nhiệt kế

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	III. Giá, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá

	1
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 

	IV. Hệ thống thông gió

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	V. Phương tiện phòng chống sâu, mối mọt

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	VI. Phương tiện vận tải(1)

	1
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ loại phương tiện và trọng tải của phương tiện.

Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày25/9/2013

của Bộ Công thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo (1)
	Bộ phận làm việc
	Số sổ BHXH
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Trường hợp trình độ từ trung cấp trở lên thì ghi rõ chuyên ngành được đào tạo.

91. Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu);
- Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La  

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
+  Phí, Lệ phí: Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 28 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện: Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, giấy mua bán thuốc lá của doanh nghiệp vẫn còn hiệu lực.

+ Căn cứ pháp lý:
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 38
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

của Bộ Công thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
(Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,

bị rách nát hoặc bị cháy)

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..........Điện thoại:......................Fax:.........................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số..............do................cấp ngày........tháng......... năm.......

4.Đã được.....(1) cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá số...ngày...tháng...năm.. và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có)......(2)

5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá với lý do sau:..........(3) Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:..........(4)

......(5)xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai .....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Nếu Giấy phép đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy

(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy phép.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại Giấy phép.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép

92. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu);
- Bản sao Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá  đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La  

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
+  Phí, Lệ phí:  Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá (Phụ lục 28 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện: Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, giấy mua bán thuốc lá của doanh nghiệp vẫn còn hiệu lực.

+ Căn cứ pháp lý:
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Phụ lục số 28
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCTngày 25/9/2013

của BộCông thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /...
	............., ngày...... tháng....... năm............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN
NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:.................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................Điện thoại:...................... Fax:..............;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.........do.................cấp ngày........tháng......... năm...................

4. Đã được.....(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số...ngày...tháng...năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2)

5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp):

- Thông tin cũ:..........................................................................................(3)

- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:..........................................................

- Lý do sửa đổi, bổ sung:..............................................................................

- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:......................................(4)

......(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai .....(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                              (ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép.

(2): Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy.

(3): Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ghi trong Giấy phép cũ.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép.
93. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+  Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.động (theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này);

4. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá;

5. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu;

6. Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+  Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.

+ Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 
+ Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định: 2.200.000, đ/giấy
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá (mẫu Phụ lục1Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/09/ 2013).

- Bảng kê danh sách lao động (mẫu Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013).

- Bảng kê dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng của doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá (mẫu Phụ lục 5 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013).

+ Yêu cầu, điều kiện:
1. Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá.

2. Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:

a) Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm;

b) Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng kiện và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh;

c) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500 m2. Kho phải có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;

d) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình độ phải được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. Đảm bảo 01 (một) cán bộ kỹ thuật quản lý tối đa 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá.

3. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù hợp với quy mô kinh doanh.

4. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ.

Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.
Phụ lục số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 
của Bộ Công thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................Điện thoại:........................ Fax:..............;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.............. do...........................cấp ngày........tháng.........năm........

4. Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau:

- Loại cây thuốc lá:............(2); Diện tích trồng cây thuốc lá..................(ha)

- Địa điểm trồng cây thuốc lá:.......................................................................

- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:...........................................

.........(3) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ- CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai .......(3) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

(2): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá Nâu...)

(3): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận

Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013
của Bộ Công thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


BẢNG KÊ DANH SÁCH LAO ĐỘNG

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Chuyên ngành đào tạo(1)
	Bộ phận làm việc
	Số sổ BHXH
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

 của Bộ Công thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


BẢNG KÊ
DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

	STT
	Loại cây thuốc lá cây thuốc lá(1)
	Địa điểm trồng
	Diện tích (ha)
	Năng xuất (tấn/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Thuốc lá vàng sấy
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuốc lá Burley
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuốc lá Nâu
	 
	 
	 
	 

	...
	Thuốc lá....
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:

(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá.

 

94. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy, hồ sơ gồm:

-  Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá đã được cấp (nếu có).

* Trường hợp Giấy chứng nhận cấp lại do hết hiệu lực. Hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

+ Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định: 2.200.000, đ/giấy

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 36 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/09/2013).
- Yêu cầu, điều kiện: Không

+ Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị địnhsố 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Phụ lục số 36
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 
của Bộ Công thương)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

(Trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,

bị rách nát hoặc bị cháy)
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)

1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................;

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................Điện thoại:........................ Fax:..............;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.................do.....................cấp ngày.......tháng......... năm............

4. Đã được.....(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số...ngày...tháng...năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2)

5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với lý do sau:........................................................................(3)

Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:.................................(4)

.........(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai .......(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(họ và tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

(2): Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy

(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận
95. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);

-  Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá  đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
+  Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.

+ Kết quả thực hiện: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (theo mẫu phụ lục 26 Thông tư số 21/2013/TT-BCT) 

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Phụ lục 26
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

của Bộ Công thương)
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ
ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1)
1. Tên doanh nghiệp:....................................................................................;

2. Địa chỉ trụ sở chính:.....................Điện thoại:................... Fax:...............;

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số...............do........................cấp ngày........tháng......... năm.........;

4. Đã được.....(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá số...ngày...tháng...năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...(nếu có).....(2)

5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp):

- Thông tin cũ:..........................................................................................(3)

- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:..........................................................

- Lý do sửa đổi, bổ sung:..............................................................................

- Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:................................(4)

.........(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai .......(5) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(ký tên và đóng dấu)


Chú thích:
(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

(2): Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy.

(3): Thông tin ghi trong Giấy chứng nhận cũ.

(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung.

(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận
96. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

T-SLA-237725-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện,

+  Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Sơn La.

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

+ Phí, Lệ phí: Phí thẩm định: 2.200.000, đồng/cơ sở/lần 
+Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo Mẫu số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
+ Căn cứ pháp lý:

1. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
2. Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Mẫu số 01
	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	…….., ngày ……. tháng … năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ……(1)……
                       Kính gửi: ………………..(2)…………………

Tên thương nhân: .......................................

Địa chỉ trụ sở chính: …….. Điện thoại: ………………. Fax: ..................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:  ………. Điện thoại:……Fax: .......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….do… cấp ngày….. tháng ……. năm ……

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là: (Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):
Được phép sản xuất rượu như sau:
Sản xuất các loại rượu: ………………(3)....................................

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4).........................

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:...5)...

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:.......................Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ......................

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: ………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…….(5). 
Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: .....................

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: .....

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….... của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:……..(5Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ..............

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:
Được phép mua các loại rượu: ……….(3)… của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu sau:  ….(5).....Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:…

…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất(lít/năm).
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
97. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

T-SLA-237733-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;
c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.
+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, hết thời hạn hiệu lực; Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp lại lần thứ…)

+ Phí, Lệ phí: 

1. Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực lệ phí thẩm định cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới:

- Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần 

2. Trường hợp cấp lại do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy 

-  Phí thẩm định: Không thu

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
 + Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Mẫu số 03

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……(1)…….
(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)
Kính gửi:………….(2)……………………………………………..

Tên thương nhân: ........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ………….. Điện thoại: …………… Fax:................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………..Điện thoại: …..……… Fax: .........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do ........cấp ngày .. tháng… năm …;
Giấy phép......(1)…. đã được cấp số… do … cấp ngày .. tháng ... năm ……

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số …. do …. cấp ngày…tháng …… năm ….(3)…… đề nghị …..(2).... xem xét cấp lại Giấy phép...(1)…, với lý do cụ thể như sau:….(4)        

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế vàHạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Lý do xin cấp lại.
98. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

T-SLA-237739-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Sơn La
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)
+ Phí, Lệ phí: Phí thẩm định: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần 
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
+ Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá. 

Mẫu số 02

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………(2)……………………………………

Tên thương nhân: ..............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: …………… Fax:............

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:..........Điện thoại: ………… Fax: ..............

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do ........cấp ngày... tháng… năm…;
Giấy phép......(1)đã được cấp số…….. do… cấp ngày… tháng …năm ……

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số …. do ……. cấp ngày……tháng …… năm …………

……….(3)…… đề nghị ………..(2)....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép....(1)……, với lý do cụ thể như sau:
Thông tin cũ: ................................................................................................

Thông tin mới: ..........................................................................................

…….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung.
99. Xác nhận đăng ký thực hiện  khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo Mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Thể lệ chương trình khuyến mại (theo Mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ thương mại, Bộ Tài chính);

4. Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

5. Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

6. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

7. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại 

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo Mẫu KM-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính)

- Thể lệ chương trình khuyến mại (Theo mẫu KM-3 tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính)      

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Mẫu KM-2

	 TÊN THƯƠNG NHÂN

Số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn la, ngày    tháng    năm 20…


 
ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

                               

                       Kính gửi:  ...............................................................

Tên thương nhân: ….

Địa chỉ trụ sở chính: …

Điện thoại:……Fax: ……  Email: ………....

Mã số thuế: ………………………………

Số tài khoản: ………………… tại Ngân hàng: ……..........

Người liên hệ:................. Điện thoại:.......................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: .………

2. Thời gian khuyến mại: 

3. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: 

4. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. 

6. Hình thức khuyến mại: ……….………......

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ……

8. Tổng giá trị giải thưởng: 

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 




Đại diện theo pháp luật của thương nhân






              (Ký tên & đóng dấu)

Mẫu KM-3
	 TÊN THƯƠNG NHÂN

Số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn la, ngày    tháng    năm 20…


 
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )
1. Tên chương trình khuyến mại: 

2. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:. 
3. Thời gian khuyến mại:

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 

5. Hình thức khuyến mại: 

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): 

7. Cơ cấu giải thưởng:

	Cơ cấu giải thưởng
	Nội dung

giải thưởng
	Trị giá giải thưởng (VNĐ)
	Số giải
	Thành 
tiền (VNĐ)

	Giải nhất
	
	
	
	

	Giải nhì
	
	
	
	

	Giải khuyến khích
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	                
	 


Chú ý:
- Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và  ký  mã hiệu  từng giải thưởng;
- Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;
- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại: 

- Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành. 

- Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

- Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:

- Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:

- Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:

- Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

9. Trách nhiệm thông báo: 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10. Các qui định khác

- Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…)

- Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

- Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo. 

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….

 






  Đại diện theo pháp luật của thương nhân








     (Ký tên & đóng dấu)
 Hồ sơ gửi kèm:
□ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

□ Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

□ Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

□ Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

□ Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

□ Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

□ Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

□ Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

□ Các giấy tờ khác.

 Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.
100. Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình khuyến mại theo mẫu KM-8 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan tới việc thay đổi 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính)
+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Mẫu số KM-8

	TÊN THƯƠNG NHÂN

Cv số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


….., ngày    tháng    năm 20…


THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ......................................

- Tên thương nhân:…………………………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………...

- Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………..

- Người liên hệ: ..........................................  Điện thoại: .............................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 067/2007 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm TM;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại); 

(Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

□ Thời gian khuyến mại:.........................................................................

□ Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ..........................................

□ Cơ cấu giải thưởng:.............................................................................

□ Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................
Lý do điều chỉnh: ……………………………………………….............

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

- Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Công Thương thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Công thương) xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật.
- (Các cam kết khác ......)
Đại diện theo pháp luật của thương nhân  
                                                    (Ký tên & đóng dấu)

101. Thông báo thực hiện khuyến mại
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Giải quyết và chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết Phiếu biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn theo dõi. 

Bước 3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 
- Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại (theo Mẫu);
- Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm (nếu có).           
+ Số lượng hồ sơ:  02 bộ
+ Thời hạn giải quyết: Trong ngày

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại 

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thực hiện khuyến mại (theo Mẫu KM-1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC)
+ Yêu cầu, điều kiện: 

 Đối tượng áp dụng phải là thương nhân (hộ cá thể, doanh nghiệp và Chi nhánh của DN hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật đầu tư, Luật HTX).

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại gửi trước 07 ngày trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó trước thời gian khuyến mại (trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Nghị định 37/2006/NĐ- CP.

Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước qui định giá cụ thể hoặc giảm giá xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.  

+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
Mẫu KM-1

TÊN THƯƠNG NHÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Số: ..........

  

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           ….., ngày    tháng    năm 20…

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: 
………………………………………………
Tên thương nhân: ………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………

Điện thoại:………………….  Fax: …………………  Email: ……

Mã số thuế: ………………………………………………………

Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: ………

Người liên hệ:…………………………………… Điện thoại: ………

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..

Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...

Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….

Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):…
Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….

(Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.  

(Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).           

                                                              Đại diện theo pháp luật của thương
                                                                             (Ký tên & đóng dấu)

102. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tổ chức Hội chợ/ Triển lãm thương mại theo mẫu quy định;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

+ Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ sau ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận đăng ký tổ chức Hội chợ 

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo Mẫu HCTL-1, Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BT ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại-Bộ Tài chính)


+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Mẫu HCTL-1

	Tên thương nhân

Số: ..........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

….., ngày    tháng    năm 200…



 


 ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: 
...........................

Tên thương nhân: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….

Điện thoại: .........................Fax:............................Email: …………………

Mã số thuế: ...................................................................................................

Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: ………………………
Người liên hệ:……………………….Điện thoại: ………….……………
Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại... tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

Thời gian:………………………………………………………………..

Địa điểm: ………………………………………………………..………

Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… …

- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức:

Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….

2.  Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ... 

Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

Thời gian:………………………………………………………………..

Địa điểm: ………………………………………………………..………

Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………… 

- Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức:

-Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở)

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp



                                                          (Ký tên & đóng dấu)
103.  Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL- 5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

3. Bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại hoặc uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại 

+ Phí, Lệ phí: Không
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL- 5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính).
+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

- Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
Mẫu HCTL-5
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC
ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)
TÊN DOANH NGHIỆP               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       Số: ……                                                 …..., ngày ... tháng ... năm ........
THAY ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI
Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Sơn La

​Tên thương nhân: ………​Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………

​Điện thoại: .....................     Fax:......................   Email: ………………..

​Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………..

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

□ Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại:

□ Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức:

□ Thời gian tổ chức:

□ Địa điểm tổ chức:

□ Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia:

□ Ngành hàng tham dự:

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).





             Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
                      

                                (Ký tên & đóng dấu)

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

    104. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (theo mẫu); 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

- Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
3. Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 

+ Phí, Lệ phí: 20.000đ/hồ sơ

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/ 01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 12/2011;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Công thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

Kính gửi: Sở Công thương …..1
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).................................... …………..

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .....

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): …..

Địa chỉ của trụ sở chính: .................................

Điện thoại: .. Fax: .......................Email (nếu có): …….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số: ……
Cơ quan cấp:.......... Ngày cấp: ........../............/.....

Vốn điều lệ: 

Nội dung đăng ký: □ Cấp mới                 □ Thay đổi 2                □ Bổ sung

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất vv...Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

	 
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


1 Tên Sở Công thương nơi thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ

2 Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

105. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/ 01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương);
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:

- Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;

- Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
3. Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

+ Phí, Lệ phí: 20.000đ/hồ sơ

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại (theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12/ 01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

- Nghị định số 125/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 12/2011;

- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 01 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Công thương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ

                    Kính gửi: Sở Công thương …..1
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).................................... …………..

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .....

Tên thương nhân viết tắt (nếu có): …..

Địa chỉ của trụ sở chính: .................................

Điện thoại: .. Fax: .......................Email (nếu có): …….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư số: ……
Cơ quan cấp:.......... Ngày cấp: ........../............/.....

Vốn điều lệ: 

Nội dung đăng ký: □ Cấp mới                □ Thay đổi 2               □ Bổ sung

Lĩnh vực thực hiện dịch vụ giám định: Ví dụ nông sản, lâm sản, thủy sản, khoáng sản, kim loại, hóa chất vv...Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

	 
	Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)


1 Tên Sở Công thương nơi thương nhân đăng ký dấu nghiệp vụ

2 Trong trường hợp đã đăng ký dấu nghiệp vụ nhưng thay đổi tên thương nhân; biểu tượng công ty hoặc nội dung khác, thương nhân gửi kèm theo thông báo đăng ký dấu nghiệp vụ giám định đã được cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ thông báo hoặc dấu nghiệp vụ giám định cũ đã đăng ký.

106. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10  phụ lục kèm thông tư 24/2014/TT-BCT); 

2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

3. Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đầu tư;

4. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. 

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10, M-10A phụ lục kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT)

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10, M-10A phụ lục kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT); trường hợp xác nhận sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫu M-10A phụ lục kèm thông tư 24/2014/TT-BCT).

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Mẫu M-10

(Kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ...................................................................................

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::........
Do:...................................................../............./.. ...................

Lần thay đổi gần nhất:............./............./.. .............

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Điện thoại:........................Fax:......................Email (nếu có):.......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng ch in hoa):.....................................

Quốc tịch: ........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộchiếu) số:.....Do:......Cấp….ngày:....../.......

Chức vụ: ................................................................................................ .....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký ưu trú):........ ..............

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:......................

Do:.......Cấp lần đầu ngày:......../......./ ........

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày :........../............/ ....................

                                Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn

                                           tỉnh/thành phố…………. như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: ..........
2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có): ................
Điện thoại: .............................Fax: ..............................Email: 

3. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:......

4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương:..........................................
5. Văn bản, tài liệu kèm theo: ......................................................................
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

      Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

MẪU M-10A

(Ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 ).

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: ...........................................

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):...............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:....Do:..
Cấp lần đầu ngày:............./............./.. ...................

Lần thay đổi gần nhất:............./............./.. .............

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Điện thoại:................................Fax:.......................................... ..................

Email (nếu có):........................................................................ ..................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):................................................ ...................

Quốc tịch: .................................................................. .................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:....Do:..Cấp ngày:..../.../......

Chức vụ: ................................................................... .................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký ưu trú):....................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:........... 

Do:.........................................Cấp lần đầu ngày:........../............/ ............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày :........../............/ ............

Căn cứ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số….của…… ngày…..tháng……năm……

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố……...như sau:

I. Nội dung sửa đổi bổ sung………………………………………
II. Lý do sửa đổi, bổ sung………………………………………
III. Văn bản, tài liệu kèm theo……………………………………….
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.






        Đại diện theo pháp luật của doanh ng

                                                                        (Ký tên và đóng dấu)
107. Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1.Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo (theo mẫu);
 2. Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

3. Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;

4. Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

5. Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định;
6. Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;

7. Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp, doanh nghiệp bổ sung:

- Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;

- Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổchức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận tiếp nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp (theo mẫu M-12 Thông tư 24/2014/TT-BCT).

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014.

Mẫu M-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014)

	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /
	…., ngày ….. tháng ….. năm …..


THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

                 Kính gửi: ..........................................................................

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...............................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):..............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::.....Do:

Cấp lần đầu ngày:...../......../.. .....Lần thay đổi gần nhất:......./.........../.. .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Điện thoại:...................Fax:..........................Email (nếu có………………..

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):....................................................... .........

Quốc tịch: .............................................................. ......

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....Do:......Cấp ngày:..../....../.....

Chức vụ: ..........................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký ưu trú):................. ......

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:..................... ..

Do:..............................Cấp lần đầu ngày:........../............/ ............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày :........../............/ ............

Căn cứ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/ xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số….của……………….. ngày…..tháng……năm……

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành

phố................................... với nội dung như sau:

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo ………………………………………….
2. Thời gian……………………………………………………………….

3. Địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương…

4. Nội dung………………………………………………..

5. Văn bản, tài liệu kèm theo…………………

6. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại…………………

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.






     Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

108. Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiên giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung (theo mẫu);

2. Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 

+ Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

+ Phí, Lệ phí: Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung (theo mẫu Thông tư số 10/2013/TT-BCT) 



+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.

Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương

	…………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU,

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kính gửi (2):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1. Đăng ký lần đầu/đăng ký lại:

2. Áp dụng cho loại hàng hóa/dịch vụ:

3. Đối tượng áp dụng (4):

4. Phạm vi áp dụng (5):

5. Thời gian áp dụng (6):
II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:                                                                                                                                                               

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khi nào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng ký có quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định pháp luật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơn đăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

	                    
	Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


109. Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công thương

T-Sơn La-237791-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Mẫu 1a hoặc 1b - Phụ lục 1- Thông tư số 26/2012/TT-BCT);

2. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các doanh nghiệp hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;  

5. Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với các hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178:2004 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng TCVN 5308:91 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan;

6. Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư số 23/2009/TT-BCT; Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép;

7. Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có); kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN;

8. Bản sao hợp lệ Hồ sơ thiết kế kho chứa VLNCN đã được phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thẩm duyệt, thoả mãn các quy định tại QCVN 02:2008/BCT đối với các tổ chức có kho bảo quản VLNCN;    

- Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho.
9. Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có).
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+  Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân sử dụng VLNCN 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

+ Phí, Lệ phí:  Phí thẩm định cấp mới  giấy phép sử dụng VLNCN:
* Đối với khai thác khoáng sản: 

- Thời gian cấp phép từ 3 năm trở lên: 5.000.000,đ/lần thẩm định

* Đối với san tấy mặt bằng: 2.500.000đ/1 lần thẩm định

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Mẫu 1a hoặc 1b - Thông tư số 26/2012/TT-BCT)

+ Yêu cầu, điều kiện:

1. Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng VLNCN. 

2. Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan. Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có:
a) Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các doanh nghiệp hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;
b) Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với các hoạt động xây dựng, khai thác thủ công, rà phá bom mìn, vật nổ. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo QCVN 04:2009/BCT hoặc QCVN 05:2012/BLĐTBXH hoặc QCVN 01:2011/BCT hoặc QCVN 18:2014/BXD và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan;
c) Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Công thương.

3. Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 6 Nghị định này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn.
4. Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có: Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có).
5. Người Chỉ huy nổ mìn phải được lãnh đạo tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm và phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành khai thác mỏ, địa chất; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; vũ khí đạn, công nghệ hóa thuốc phóng, thuốc nổ và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, cao đẳng, và 02 năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật; trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật khác, người chỉ huy nổ mìn phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ít nhất 02 năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; 03 năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật, phải học tập bổ sung kiến thức về kỹ thuật nổ mìn và quy phạm, quy chuẩn an toàn trong khai thác khoáng sản, dầu khí hoặc thi công công trình xây dựng tương ứng với lĩnh vực có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
6. Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan trực tiếp đến vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo và có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí, chức trách đảm nhiệm thỏa mãn các yêu cầu tại “Phụ lục C, QCVN 02:2008/BCT”.

+ Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 16/2011/QH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, VLNCN và công cụ hỗ trợ.

- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT; 

- Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày 11/8/2009, của Bộ Công thương về Quy định hướng dẫn một số điều chi tiết của Nghị định 39/2009 ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiên đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
(Mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: .......................................................................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ............

Do 
cấp ngày: 
.......

Nơi đặt trụ sở chính: 

.......

Đăng ký kinh doanh số ………..do ……cấp ngày ……tháng …..năm …

Mục đích sử dụng VLNCN: ........................................................................

Phạm vi, địa điểm sử dụng:  

.....

Họ và tên người đại diện: 
...........................................................

Ngày tháng năm sinh: 
Nam (Nữ)........................................

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ..............................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 

........

Đề nghị Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng  8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT./.

	
	..., ngày ...tháng .... năm …
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)




110. Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

T- SLA- 237815-TT

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

 + Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (theo Mẫu 1a hoặc 1b - Phụ lục 1- Thông tư số 26/2012/TT-BCT).

2. Giấy phép sử dụng VLNCN cấp lần trước và các tài liệu bổ sung nếu có sự thay đổi.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân 

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Sơn La.


+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

+ Phí, Lệ phí :

Phí thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN: Bằng ½ mức thu cấp mới:

* Đối với khai thác khoáng sản: 2.500.000đ/1lần thẩm định; 

* Đối với san tấy mặt bằng: 1.250.000đ/1 lần thẩm định.

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại giấy phép  VLNCN (mẫu 1a hoặc 1b Thông tư số 26/2012/TT-BCT);

+ Yêu cầu, điều kiện: Không

+ Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 16/2011/QH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, VLNCN và công cụ hỗ trợ;
- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT;
- Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày 11/8/2009, của Bộ Công thương về Quy định hướng dẫn một số điều chi tiết của Nghị định 39/2009 ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Công thương.
(Mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: ........................................................................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:   .................................................

Do 
ấp ngày: ....................................

Nơi đặt trụ sở chính: 

........
Đăng ký kinh doanh số ………..do ……cấp ngày ……tháng …..năm …

Mục đích sử dụng VLNCN: .........................................................................
Phạm vi, địa điểm sử dụng:  

........
Họ và tên người đại diện: 

........
Ngày tháng năm sinh: 
Nam (Nữ)
........
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 
........
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 

........
Đề nghị Sở Công thương xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng  8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT./.
	
	..., ngày ...tháng .... năm …

Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)




111. Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương 

Số hồ sơ T- SLA- 237818
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện,

+ Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng (mẫu 1a hoặc 1b);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. cấp mới theo đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh;

3. Các tài liệu tương ứng với điều kiện thay đổi.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 + Đối tượng thực hiện: Tổ chức

+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.

+ Kết quả thực hiện: Giấy phép   

+ Phí, Lệ phí: Không 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT 

+ Yêu cầu, điều kiện: Không

+ Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 16/2011/QH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, VLNCN và công cụ hỗ trợ;

- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương;


- Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày 11/8/2009, của Bộ Công thương về Quy định hướng dẫn một số điều chi tiết của Nghị định 39/2009 ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công thương;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiên đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


(Mẫu 1a, Phụ lục 1, Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Sơn La
Tên doanh nghiệp: ........................................................................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số:   .................................................

Do 
ấp ngày: ....................................

Nơi đặt trụ sở chính: 

........
Đăng ký kinh doanh số ………..do ……cấp ngày ……tháng …..năm …

Mục đích sử dụng VLNCN: .........................................................................
Phạm vi, địa điểm sử dụng:  

........
Họ và tên người đại diện: 

........
Ngày tháng năm sinh: 
Nam (Nữ)
........
Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): 
........
Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 

........
Đề nghị Sở Công thương xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho Doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng  8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT./.
	
	..., ngày ...tháng .... năm …

Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)




112. Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định). Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm hành chính công số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ phần mềm điện tử.
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát cho phòng chuyên môn.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo Sở quyết định,  chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ, chuyển công chức tiếp nhận và trả kết quả của sở tại Trung tâm hành chính công để trả lại cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả tiếp theo.

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có);

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy hẹn thì kết quả được lưu giữ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm hành chính công.

+ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công. (tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương) tại Số 01, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, hoặc qua đường bưu điện.

+ Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao Giấy phép sử dụng;

- Danh sách chỉ huy nổ mìn và người trực tiếp liên quan, thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ
+ Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

+ Đối tượng thực hiện: Các tổ chức có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
+ Cơ quan thực hiện: Sở Công thương tỉnh Sơn La.
+ Kết quả thực hiện: Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
+ Phí, Lệ phí: Theo quy định cụ thể của Hội đồng nhân dân tỉnh
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
+ Yêu cầu, điều kiện: 

- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan;

- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 6 Nghị định 39/2009/NĐ-CP; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp;

- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.


+ Căn cứ pháp lý: 

- Pháp lệnh số 16/2011/QH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, VLNCN và công cụ hỗ trợ.

- Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT; 

- Thông tư số 23/2009/TT-BCN ngày 11/8/2009, của Bộ Công thương về Quy định hướng dẫn một số điều chi tiết của Nghị định 39/2009 ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ;

- Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

- Thông tư số 27/2016/TT-BCT ngày 05/12/2016 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiên đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, Thành Phố - Tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, Thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

4. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công.
+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
+ Phí, Lệ phí: (Theo Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá).

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo Mẫu số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện:


1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Mẫu số 01
	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	…….., ngày ……. tháng … năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………..(2)…………………

Tên thương nhân: .......................................

Địa chỉ trụ sở chính: …….. Điện thoại: ………………. Fax: ..................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:  ………. Điện thoại:……Fax: .......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….do… cấp ngày…tháng…. năm ……

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):
Được phép sản xuất rượu như sau:
Sản xuất các loại rượu: ………………(3)....................................

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4).........................

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:...5)...

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:.......................Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ......................

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: ………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…….(5). 
Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: .....................

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:....
Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….... của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…….(5Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ..............

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:
Được phép mua các loại rượu: ….(3)… của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu sau:  ….(5).....Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:…

…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất(lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, Thành Phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 

1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi cơ quan xin cấp phép. 
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công.
+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp lại lần thứ…)
+ Phí, Lệ phí: (Theo Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá).

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện:

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Mẫu số 03

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……(1)…….
(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)
Kính gửi:………….(2)……………………………………………..

Tên thương nhân: ........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: ………… Fax:.................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ………..Điện thoại: …..…… Fax: .........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số… do .........cấp ngày .. tháng… năm …;
Giấy phép.....(1)… đã được cấp số….. do … cấp ngày … tháng …. năm …
Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số… do ……. cấp ngày……tháng …… năm …………

……….(3)…… đề nghị ………..(2).... xem xét cấp lại Giấy phép……...(1)……, với lý do cụ thể như sau:……..(4)        

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Lý do xin cấp lại
3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 

Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ:  Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao giấy phép đã được cấp;


+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi cơ quan xin cấp phép. 
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:.Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy phép đã được cấp.

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…)
+ Phí, Lệ phí: (Theo Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá).

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện:

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá.

Mẫu số 02

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………(2)……………………………………

Tên thương nhân: ..............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: …………… Fax:............

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:..........Điện thoại: ………… Fax: ..............

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số… do.......cấp ngày …. tháng… năm …;
Giấy phép......(1)đã được cấp số…….. do… cấp ngày…tháng … năm …

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ... do ……. cấp ngày……tháng …… năm ….(3)… đề nghị ….(2)....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép....(1) với lý do cụ thể như sau:
Thông tin cũ: ................................................................................................

Thông tin mới: ..........................................................................................

…….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung.
4. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Chuyên môn giải quyết.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Chuyên môn thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Chuyên môn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01);

- Phiếu thuyết minh về sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02) ;

- 03 ảnh của sản phẩm, kích thước (9 x 12) cm; 

- Các chứng nhận, chứng chỉ khác (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

+ Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Các cơ sở công nghiệp nông thôn.
+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện, thành Phố.
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện.

+ Phí, Lệ phí: Không có
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.

+ Yêu cầu, điều kiện:

Đáp ứng các quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư số 26/2014/TT-BCT cụ thể: 

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm);

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;

- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

- Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; 

- Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; 

- Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; 

- Tiêu chí khác. 

+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Thông tư số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn về trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các quy định cụ thể khác theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 
của Bộ Công thương)
	(Tên Cơ sở CNNT)
………………….

_________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày…… tháng…… năm …


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Kính gửi:…………………. ………………

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:…………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:………….....…; Fax:…………………Email:…………......…

Người đại diện:………..….......;  Chức vụ: .....………………….....………
Giấy đăng ký kinh doanh số:…………………Ngày cấp;....………………
Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): ..

Địa điểm sản xuất: ………………………………………………..………

Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có):……………………………………...…
Tổng tài sản theo bảng cân đổi kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp):…
Tổng số lao động bình quân/năm: …………………………………

Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước:...
Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sau:

Tên sản phẩm tham gia bình chọn: …………………………….…………
Mô tả tóm tắt về  sản phẩm: ………………………………………………
Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn./.

                                                                                  Đại diện 

                                                                Cơ sở công nghiệp nông thôn

                                                                            (ký tên và đóng dấu) 

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 
của Bộ Công thương)
	(Tên Cơ sở CNNT)

………………….

___________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày…… tháng…… năm …...


THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ 

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM  CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

Tên sản phẩm: ………………………………………………

Tên cơ sở công nghiệp nông thôn:.........................................

Đại diện cơ sở công nghiệp nông thôn:....................; Chức vụ:......

Địa chỉ:................................................................................................

Điện thoại:.............................................; Email:.................

I. THÔNG TIN CHUNG

Kích cỡ (dài, rộng, cao): …………………………

Trọng lượng sản phẩm (kg): …………………………

Ký hiệu sản phẩm (nếu có): ………………

Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: ………….......

II. NỘI DUNG CHÍNH

Tùy vào từng loại sản phẩm, thực tế sản xuất kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn, nêu tóm tắt một số nội dung sau:………………

1. Quy mô sản xuất, kinh doanh và thị trường tiêu thụ 

1.1. Về sản xuất, kinh doanh

- Quy mô sản xuất (Sp/năm) (năm trước và dự kiến năm hiện tại):………

- Doanh thu của sản phẩm (năm trước và dự kiến năm hiện tại):……

- Số lượng và doanh thu xuất khẩu năm trước và dự kiến năm hiện tại (nếu có):…

- Nộp ngân sách nhà nước (năm trước và dự kiến năm hiện tại):……

- Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm:………

- Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm:………

- Đánh giá trình độ công nghệ, thiết bị đang sản xuất sản phẩm. Khả năng áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào sản xuất sản phẩm:……

- Chất lượng, mẫu mã sản phẩm:………

- Hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm (ISO, HACCP, ....) đang áp dụng (nếu có). Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- Khả năng sản xuất hàng loại, với số lượng lớn:………

- Khả năng nhân rộng sản xuất và thúc đẩy phát triển các ngành khác:…
-Khả năng tham gia chuỗi liên kết giá trị sản phẩm:…

1.2. Về thị trường

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm (thị trường trong và ngoài nước) và đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường:………

- Đánh giá khả năng thay thế, cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (nếu có):…

2. Lao động, bảo vệ môi trường

2.1. Về lao động

- Tổng số lao động đang sử dụng:…………

- Chất lượng lao động đang sử dụng:……………

- Thu nhập bình quân:..………..…VNĐ/người/tháng

2.2. Về môi trường

Nêu tóm tắt tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm:………………

3. Tính văn hóa, tính thẩm mỹ của sản phẩm

- Đánh giá mức độ thể hiện tính đặc thù văn hóa dân tộc:……… 

- Tính kế thừa, hoàn thiện và phát huy các giá trị văn hóa của sản phẩm:… 

- Sản phẩm có thiết kế mới, độc đáo; hình thức, mẫu mã, bao bì đẹp:…

4. Một số nội dung khác

- Các chứng nhận về chất lượng sản phẩm đã được công nhận:……

- Các giải thưởng, bằng khen,... đã đạt được:…………………

- Nêu tình hình thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước:…………

- Tham gia các hoạt động công ích xã hội:……………

- Đánh giá các tác động xã hội khác (nếu có):…………

III. TỰ NHẬN XÉT









Ơ



                                                                                          

                                                                                          Đại diện 

                                                                          Cơ sở công nghiệp nông thôn

                                                                           (ký tên và đóng dấu) 

5. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết.
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;
c) Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;
d) Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: 

- Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

- Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá. 

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp phép. 
+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

+ Phí, Lệ phí: (Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá).
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 23 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện: 
- Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;
- Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Phụ lục 23 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

của Bộ Công thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:        /...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................(1)
1. Tên thương nhân:...............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................;

3. Điện thoại:........................................................... Fax:.....................;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số.... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng... năm...., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày...tháng... năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị UBND huyện (quận) ............(1) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau:

6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau:..................(2) 
7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:..........(3)
......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.





     Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

6. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị cấp lại (theo mẫu);

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp phép. 
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp lại lần ..)
+ Phí, Lệ phí: (Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá).
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 56 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

+ Yêu cầu, điều kiện: Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá;
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Phụ lục 56 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

của Bộ Công thương)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

 GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 

bị rách, nát hoặc bị cháy)

Kính gửi: UBND huyện (quận)........(1)
1. Tên thương nhân: .......................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

3. Điện thoại:......................... Fax:...............;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ........... do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng.........năm.......,đăng ký thay đổi lần thứ.....ngày .......... tháng......... năm......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

- Tên: ...................................;

- Địa chỉ: ...........................;

- Điện thoại:......................... Fax:...............;

6. Đã được UBND huyện (quận)........(1)....... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm.....cho.... 

7. Đã được UBND huyện (quận)........(1).......cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số......ngày..... tháng.....năm.....cho.........(nếu có).

8....(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị UBND huyện (quận)......(1).... xem xét cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do .....(2)......
...(ghi rõ tên thương nhận)..... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                        Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                        (họ và tên, ký tên, đóng dấu)
Chú thích:

(1): Ghi rõ tên quận, huyện nơi thương nhân xin cấp phép.
(2): Ghi rõ lý do xin cấp lạ.
7. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết.
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

+ Số lượng hồ sơ: 01bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần ..)
+ Phí, Lệ phí: (Thông tư số168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá).
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).
+ Yêu cầu, điều kiện: Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;
+ Căn cứ pháp lý: 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá;
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
Phụ lục 50

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 

của Bộ Công thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN


Số:        /...
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày...... tháng....... năm  20.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: UBND huyện (quận)................

1. Tên thương nhân : .......................:

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

3. Điện thoại:......................... Fax:...............;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)... số .. do... cấp đăng ký lần đầu ngày.. tháng... năm...,đăng ký thay đổi lần thứ .. ngày..... tháng.......năm.......;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

+ Tên: ...................................;

+ Địa chỉ: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được UBND huyện (quận) ........... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số..........ngày..... tháng.....năm......

Đã được UBND huyện (quận)...... cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ...) số .. ngày ... tháng .....năm .....(nếu đã có)...(1)..
...(ghi rõ tên thương nhân)...kính đề nghị UBND huyện (quận) .... xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

1. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,...)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

2. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau:

- Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau: ............................(2) 
- Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm ...............(3)
3. Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:
a) Đề nghị sửa đổi: 

- Thông tin cũ:...................

- Thông tin mới:...................(3)
 b) Đề nghị bổ sung: ...............(4)..(ghi rõ tên thương nhân)..... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.




    
      Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                       (họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(2): Ghi rõ tên,địa chỉ các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.
8. Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành pPhố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết.
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

+ Phí, Lệ phí:  Theo quy định của pháp luật

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 01 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Mẫu số 01
	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	…….., ngày ……. tháng … năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………..(2)…………………

Tên thương nhân: .......................................

Địa chỉ trụ sở chính: …….. Điện thoại: ………………. Fax: ..................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:  ………. Điện thoại:……Fax: .......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ….do… cấp ngày…tháng …năm ……

Đề nghị......(2)..... xem xét cấp Giấy phép……..(1)………., cụ thể là:(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):..

Được phép sản xuất rượu như sau:
Sản xuất các loại rượu: ………………(3)....................................

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………..(4).........................

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: …….(3)….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:...5)...

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau:.......................Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau: ......................

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: ………(3)…….. của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:….(5). 
Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau: .....................

Được phép bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:....
Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:
Được phép mua các loại rượu: ….(3)….... của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…..(5 Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ..............

Được phép tổ chức bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau:
Được phép mua các loại rượu: ….(3)… của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu sau:  ….(5).....Được phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại các địa điểm sau:…

…….(6) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2017/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất(lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

9. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung lần...)
+ Phí, Lệ phí: (Thông tư số168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá)
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 02 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu;
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Mẫu số 02

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP ……(1)……
Kính gửi: ………………(2)……………………………………
Tên thương nhân: ..............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………….. Điện thoại: …………… Fax:............

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:..........Điện thoại: ………… Fax: ..............

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…do...cấp ngày ….. tháng…… năm ……;
Giấy phép......(1)đã được cấp số…….. do… cấp ngày  tháng …. năm ……

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ……. do ... cấp ngày……tháng …… năm …….(3) … đề nghị ….(2)....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy phép....(1)… với lý do cụ thể như sau:
Thông tin cũ: ................................................................................................

Thông tin mới: ..........................................................................................

…….(3)….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung.
10. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;
c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu 

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp lại lần..)

+ Phí, Lệ phí: Theo quy định của pháp luật
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất/kinh doanh rượu theo mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
5. Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.
+ Căn cứ pháp lý: 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; 
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC, ngày 26/10/2016 của  Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.
Mẫu số 03

	TÊN THƯƠNG NHÂN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /
	….., ngày ……. tháng ……… năm …………


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ……(1)…….
(trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng)
Kính gửi:………….(2…………………………………..

Tên thương nhân: ........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……….. Điện thoại: ……………… Fax:.................

Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……..Điện thoại: …..………… Fax: .........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số…… do.......cấp ngày .. tháng… năm …;
Giấy phép......(1)…. đã được cấp số… do… cấp ngày… tháng …năm ……

Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số…. do ... cấp ngày……tháng …… năm ..….(3).… đề nghị …...(2).... xem xét cấp lại Giấy phép…....(1)……, với lý do cụ thể như sau:……..(4)        

…….(3)….. xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số………   /2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	 
	Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu/bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công thương/Sở Công thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.
(4): Lý do xin cấp lại.
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do UBND cấp huyện thực hiện

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

c) Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

đ) Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân;

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
+ Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục Thông tư số 57/2015/TT-BCT; 

- Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Mẫu 2 quy định tại Phụ lục Thông tư số 57/2015/TT-BCT;

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý:
- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ………. tháng …... năm 20 ………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) …………
Cơ sở sản xuất (tên giao dịch hợp pháp):…………………………………

Địa chỉ tại: ……………Điện thoại: …. Fax: ……………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………; ngày cấp: ………… ; Cơ quan cấp: ………………………………………………………….…..

Ngành nghề sản xuất (tên sản phẩm xin cấp giấy chứng nhận) :…………
Công suất, doanh thu:.……………………….......................
Tổng số cán bộ công nhân viên (trực tiếp:….; gián tiếp:….)(bao gồm cả chủ cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ).

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở ....................................
Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

	 Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn hiệu lực;

- Bản sao Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm;

- Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm. 
	                ĐẠI DIỆN CƠ SỞ                                                                       Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 




Ghi chú: Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……. tháng….năm 20...
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM                                                   ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở sản xuất: ……………................................... 

- Chủ cơ sở sản xuất: …........................................................

- Địa chỉ:…(ghi địa chỉ sản xuất)…………………………… 

- Điện thoại.............................................Fax......................

- Mặt hàng sản xuất:... .........................................

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CON NGƯỜI

II.1. Cơ sở vật chất

Diện tích mặt bằng sản xuất:......m2 ,Trong đó diện tích để sản xuất:.....m2; 

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến hiện có
	STT
	Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình 
công nghệ)
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thực trạng hoạt động của trang, thiết bị
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	kém
	

	1
	Thiết bị, dụng cụ sản xuất 
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	
	
	
	
	
	

	5
	Dụng cụ l​ưu mẫu 
	
	
	
	
	
	

	6
	Phương tiện/ thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	
	
	
	
	
	

	7
	Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	8
	Trang, thiết bị khác để sản xuất (nếu có) 
	
	
	
	
	
	

	8.1
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	8.?
	
	
	
	
	
	
	


II.3. Chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất

Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ sở):....... người;

Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn hạn:……. người;

Số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp:…….. người;

Số người chưa được cấp:

-  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: …….. người;

-  Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ……..  người;

III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày   tháng 31 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Cam kết của Chủ cơ sở: 

Tôi cam đoan các thông tin nêu trong Bản tự đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đánh giá trên./.

                                                                  .........., ngày.......tháng.........năm 20.......

                                                                                      CHỦ CƠ SỞ 

                                                                    Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú:
Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 

12. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng) đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do UBND cấp huyện thực hiện

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết.
Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
*) Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng:

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
*) Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
(2) Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

(3) Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm; 

(4) Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm; 

(5) Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy xác nhận đủ sức khoẻ để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất. 

*) Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất

(1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

(2) Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);

(3) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi.

+ Thời hạn giải quyết: 
*) Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
*) Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
*) Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân;

+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu 3 quy định tại Phụ lục Thông tư số 57/2015/TT-BCT;

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo Mẫu 2 quy định tại Phụ lục Thông tư số 57/2015/TT-BCT.

+ Yêu cầu, điều kiện: Không
+ Căn cứ pháp lý:
- Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương;

- Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày ………. tháng …... năm 20 ………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
                Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ………………….……….
Tên cơ sở sản xuất: ……………............................

Chủ cơ sở sản xuất:.........................................................

Địa chỉ:…(ghi địa chỉ sản xuất)………………………………………......

Điện thoại.............................................Fax...........................................

Mặt hàng sản xuất:... ....................................................................................

Công suất, doanh thu:.………………………...............................................

Đề nghị …(ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp)… cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điền kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ:… (ghi cụ thể tên sản phẩm thực phẩm xin cấp lại), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số: …………; ngày cấp:………………;                   Cơ quan cấp………………………………………… 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận:  ……………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./. 

 

	 
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 


Ghi chú: 
Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày……. tháng….năm 20...
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM                                                   ĐỂ SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở sản xuất: ……………................................... 

- Chủ cơ sở sản xuất: …........................................................

- Địa chỉ:…(ghi địa chỉ sản xuất)…………………………… 

- Điện thoại.............................................Fax......................

- Mặt hàng sản xuất:... .........................................

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ CON NGƯỜI

II.1. Cơ sở vật chất

Diện tích mặt bằng sản xuất:......m2 ,Trong đó diện tích để sản xuất:.....m2; 

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến hiện có
	STT
	Tên trang, thiết bị

(ghi theo thứ tự quy trình 
công nghệ)
	Số lượng
	Xuất xứ
	Thực trạng hoạt động của trang, thiết bị
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Trung bình
	kém
	

	1
	Thiết bị, dụng cụ sản xuất 
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị, dụng cụ bao gói sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị bảo quản thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ
	
	
	
	
	
	

	5
	Dụng cụ l​ưu mẫu 
	
	
	
	
	
	

	6
	Phương tiện/ thiết bị phòng chống côn trùng, động vật gây hại
	
	
	
	
	
	

	7
	Trang phục vệ sinh khi tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, thực phẩm
	
	
	
	
	
	

	8
	Trang, thiết bị khác để sản xuất (nếu có) 
	
	
	
	
	
	

	8.1
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	8.?
	
	
	
	
	
	
	


II.3. Chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất

Tổng số người trực tiếp sản xuất tại cơ sở (bao gồm cả chủ cơ sở):....... người;

Số người có Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm còn hạn:……. người;

Số người đã được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp:…….. người;

Số người chưa được cấp:

-  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: …….. người;

-  Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm: ……..  người;

III. CƠ SỞ TỰ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày   tháng 31 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Cam kết của Chủ cơ sở: 

Tôi cam đoan các thông tin nêu trong Bản tự đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đánh giá trên./.

                                                                  .........., ngày.......tháng.........năm 20.......

                                                                                      CHỦ CƠ SỞ 

                                                                    Ký, ghi rõ họ, tên; đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú:
Đóng dấu áp dụng đối với cơ sở có dấu theo quy định 

13. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố - tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng Kinh tế hạ tầng giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Trình lãnh đạo quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Phòng Kinh tế hạ tầng có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí;

- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND các huyện, thành phố hoặc qua đường bưu điện.
+ Thành phần hồ sơ: 
-  Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

-  Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân;
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
+ Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhân 
+ Cơ quan thực hiện: Phòng Kinh tế hạ tầng
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

+ Phí, Lệ phí: Theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

+ Yêu cầu, điều kiện :
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chỉ cấp cho những người đã trả lời đúng từ 80% tổng số câu hỏi (gồm các câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành) trở lên.
- Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó:
- Kiến thức chung về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thựcphẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

- Kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.
+ Căn cứ pháp lý:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/ 2014 của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mẫu số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: ……… (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) (1)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân...............................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc số CMTND đối với cá nhân) số..........

cấp ngày ……..tháng …….năm ………, nơi cấp............................

Địa chỉ: ……, số điện thoại..........................

Số Fax …………E-mail.................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương ban hành, chúng tôi /Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Công thương ban hành.
(Danh sách (2) gửi kèm theo - Mẫu số 01 b).
	  
	………….., ngày…… tháng…. năm……..
Đại diện Tổ chức/Cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (3)


* Ghi chú:
- (1): Ghi tên cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận kiến thức ATTP (do Bộ Công thương chỉ định/Sở Công thương)
- (2): Áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân.
- (3): Cá nhân chỉ ký và ghi rõ họ, tên
C. Thủ tục hành chính cấp xã

1. Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho UBND xã, phường giải quyết;

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: UBND xã, Phường, thị trấn thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: UBND xã, phường. Thị trấn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp xã, phường, thị trấn

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;  

- Bản sao Hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu thủ công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu.
+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phường, thị trấn.
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
+ Phí, Lệ phí: Chưa có quy định 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại theo mẫu số 04 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh rượu.
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
+ Căn cứ pháp lý: 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
……….., ngày ……. tháng ……… năm …………
GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG
ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………………………

Tên tổ chức, cá nhân: ................................................................................

Địa chỉ: ……………………. Điện thoại:..................................................... Hợp đồng mua bán số ……. ngày….. tháng……. năm …… với doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp: ……(1)…….

Đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp như sau:
- Loại rượu: ……..(2)...................................................................................

- Quy mô sản xuất: ……..(3).........................................................................

………..(4) ... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	Chủ cơ sở sản xuất
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))


Chú thích:
(1): Tên doanh nghiệp mua rượu thủ công để chế biến lại.
(2): Ghi cụ thể loại sản phẩm rượu đăng ký sản xuất.
(3): Ghi sản lượng dự kiến, sản xuất (lít/năm).
(4): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất rượu thủ công.
2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho UBND xã, phường giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: UBND xã, Phường. Thị trấn thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: UBND xã, phường, thị trấn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp Xã, Phường, thị trấn

+ Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đăng ký sửa đổi, bổ sung;

- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung trong Giấy xác nhận đã được cấp.

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phường, thị trấn.
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ…).

+ Phí, Lệ phí: Chưa có quy định 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này
+ Căn cứ pháp lý: 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

3. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

+ Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi hồ sơ; 
Bước 2. Chuyển hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ và phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho UBND xã, phường giải quyết

Bước 3. Giải quyết hồ sơ: UBND xã, Phường, thị trấn thẩm định hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: UBND xã, phường, thị trấn có văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả; 

Bước 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào sổ theo dõi hồ sơ và thực hiện như sau:

- Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
- Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan giải quyết;

- Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức, để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết; 

- Đối với hồ sơ giải quyết xong: Liên hệ để cá nhân, tổ chức, đến nhận kết quả;

- Trường hợp cá nhân, tổ chức, chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận thì kết quả được lưu gữi tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
+ Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp Xã, Phường, thị trấn

+ Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

- Trường hợp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm: Giấy đăng ký cấp lại, bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

+ Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

+ Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Đối tượng thực hiện:. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, 

+ Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phường, thị trấn.
+ Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại lần thứ…).

+ Phí, Lệ phí: Chưa quy định 

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
+ Yêu cầu, điều kiện: 

1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này
+ Căn cứ pháp lý: 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.
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